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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3270/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành 
Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về danh 
mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên 
địa bàn Thành phố (số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016, số 10/NQ-
HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017, số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, số 
09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 và số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 
năm 2018), 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 6 tại Tờ trình số 2048/TTr-UBND ngày 
18 tháng 7 năm 2019 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6199/TTr-
STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 7 năm 2019, 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điêu 1. Phê duyệt kê hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6 với các chỉ tiêu chủ yêu như sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 

Phườn 
g 

14 

(1) (2) (3) (4)=(5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

TỔNG DIỆN TÍCH 
TỰ nHIÊN 713,83 29,14 24,44 22,95 21,13 22,77 31,40 47,64 41,03 26,90 154,54 91,94 73,09 84,02 42,83 

1 Đất nông nghiệp NNP 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 713,83 29,14 24,44 22,95 21,13 22,77 31,40 47,64 41,03 26,90 154,54 91,94 73,09 84,02 42,83 

2.1 Đất quốc phòng CQP 8,21 0,21 8,00 

2.2 Đất an ninh CAN 1,86 0,62 0,03 0,01 0,47 0,06 0,19 0,48 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chê xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,80 0,17 0,57 1,21 0,09 1,29 7,99 0,59 2,12 1,12 0,80 0,85 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 39,14 1,37 0,76 0,76 0,52 0,37 2,96 0,78 1,20 1,95 12,86 2,87 7,51 3,68 1,54 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng 
cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 234,64 11,38 11,72 9,00 5,98 7,57 10,02 18,60 11,11 7,72 54,29 31,25 18,79 23,60 13,61 

2.10 Đất có di tích lịch sử -
văn hóa DDT 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 

Phườn 
g 

14 

(1) (2) (3) (4)=(5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

2.11 Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chât 
thải DRA 0,07 0,07 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 349,48 11,77 10,12 10,23 13,65 13,04 16,13 13,01 26,19 15,22 67,12 46,40 43,08 38,99 24,52 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 3,38 0,90 0,09 0,08 0,12 0,07 0,17 0,08 0,10 0,18 0,66 0,18 0,38 0,25 0,12 

2.16 Đất xây dựng trụ sở và 
các tổ chức sự nghiệp DTS 1,07 0,15 0,20 0,02 0,07 0,02 0,18 0,43 

2.17 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 6,52 0,11 0,04 0,02 0,06 0,57 0,10 0,28 0,35 1,49 0,55 1,13 1,63 0,19 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 0,04 0,01 0,01 0,02 

2.20 Đất sản xuất vật liệu 
xây dựng, làm đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,68 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,39 0,02 0,06 0,02 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 26,76 0,74 0,62 0,68 1,08 1,21 0,31 0,32 8,12 6,88 0,17 6,39 0,24 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,93 0,02 0,02 0,01 0,17 0,07 0,09 0,04 0,17 0,07 0,06 0,12 0,09 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 22,59 1,92 0,32 1,57 0,12 0,44 5,22 1,12 0,89 6,12 2,01 0,89 1,96 

2.25 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 0,08 0,08 

2.26 Đất phi nông nghiệp 
khác PNK 1,55 1,51 0,04 

3 Đất chưa sử dụng CSD 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 

Phườn 
g 

14 

(1) (2) (3) (4)=(5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

4 Đất khu công nghệ 
cao* KCN 

5 Đất khu kinh tế* KKT 

6 Đất đô thị* KDT 713,83 29,14 24,44 22,95 21,13 22,77 31,40 47,64 41,03 26,90 154,54 91,94 73,09 84,02 42,83 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

2. Diện tích thu hôi đất năm 2019: 
Đơn vị tính: hũ 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 

(1) (2) (3) (4)=(5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 Đất nông nghiệp NNP 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 28,72 1,00 0,69 0,91 1,39 0,64 14,01 0,87 5,05 1,26 2,25 0,02 0,63 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,01 0,01 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 17,19 0,57 0,22 0,01 11,66 0,64 1,97 2,04 0,08 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng 
cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 0,38 0,06 0,14 0,18 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S õ>> 
7 
+ 
LÕ 

ƠQ 

o 
2 
o 
9 

Ul 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 

(1) (2) (3) (4)=(5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

2.10 Đất có di tích lịch sử -
văn hóa DDT 

2.11 Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 10,38 0,88 0,68 0,28 1,17 0,63 1,93 0,23 2,72 1,26 0,21 0,02 0,37 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 0,27 0,01 0,26 

2.16 Đất xây dựng trụ sở và 
các tổ chức sự nghiệp DTS 

2.17 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 

2.20 Đất sản xuất vật liệu 
xây dựng, làm đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,02 0,01 0,01 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 0,11 0,11 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 

2.25 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.26 Đất phi nông nghiệp 
khác PNK 0,36 0,36 

On 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S õ>> 
7 
+ 
LÕ 

ƠQ 

5 

o 
9 



3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 

(1) (2) (3) (4)=(5)+. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

TỔNG DIỆN TÍCH 
TỰ NHIÊN 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyển sang phi 

nông nghiệp 

NNP/PN 
N 0,34 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PN 
N 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng 

lúa nước 

LUC/PN 
N 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

HNK/PN 
N 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm 

CLN/PN 
N 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PN 
N 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ 
sản NTS/PNN 

1.8 Đất làm muối LMU/PN 
N 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác 

NKH/PN 
N 

2 

Chuyển đổi cơ cấu 
sử dụng đất trong 
nội bộ đất nông 

nghiệp 

Trong đó: 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S õ>> 
7 
+ 
LÕ 

ƠQ 

5 

o 
9 



STT Chỉ tiêu sử dụng đât Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đât Mã Tông 
diện tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 

(1) (2) (3) (4)=(5)+. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

2.1 
Đất trồng lúa chuyển 
sang đất trồng cây lâu 

năm 

LUA/CL 
N 

2.2 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất 
trồng rừng 

LUA/LNP 

2.3 
Đất trồng lúa chuyển 
sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
LUA/NTS 

2.4 
Đất trồng lúa chuyển 

sang 
đất làm muối 

LUA/LM 
U 

2.5 

Đất trồng cây hàng 
năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

HNK/NT 
S 

2.6 
Đất trồng cây hàng 
năm khác chuyển 
sang đất làm muối 

HNK/LM 
U 

2.7 

Đất rừng phòng hộ 
chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải 
rừng 

RPH/NK 
R(a) 

2.8 

Đất rừng đặc dụng 
chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải 
rừng 

RDD/NK 
R(a) 

2.9 

Đất rừngsản xuất 
chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải 
rừng 

RSX/NK 
R(a) 

2.10 
Đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở 
chuyển sang đất ở 

PKO/OC 
T 6,84 0,01 2,10 0,13 1,13 2,47 1,00 

00 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ>> 
7 
+ 
LÕ 

ƠQ 

5 

o 
9 

4. Diện tích đât chưa sử dụng vào sử dụng 2019: Trên địa bàn Quận 6 không có diện tích đất chưa sử dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân quận 6 có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của 
pháp luật về đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định của Luật Đất đai. Trường hợp các dự án có thu hồi đất và chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa mà Hội đồng nhân dân thành phố chỉ thông qua việc 
thu hồi đất để thục hiện dự án, thì việc thực hiện thủ tục thu hồi đất chỉ được thực 
hiện khi có Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố thông qua việc chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa cho dự án. 

4. Ủy ban nhân dân quận 6 chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích 
chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô 
thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử 
dụng đất được duyệt và theo quy định của Luật Đất đai. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, thủ trưởng các sở - ban- ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận 6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.10.2019 14:34:51 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4107/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng • o • • • 1 • o 

quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4614/TTr-SYT ngày 22 tháng 8 
năm 2019, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế gồm: 21 thủ 
tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 11 thủ tục 
hành chính thay thế và 33 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự gồm A.VI.4, A.VI.5, A.VI.6, 
A.VI.7, A.VI.8, A.VI.9, A.VI.10, A.VI.11, A.VI.12, A.VI.13, A.VI.14, A.VI.15, 
A.VI.16, A.VI.17, A.VI.18, A.VI.19, A.VI.20, A.VI.21, A.VI.22, A.VI.23, A.VI.24, 
A.VI.25, A.VI.26, A.VI.27, A.VI.28, A.VI.29, A.VI.30, A.VI.31, A.VI.33, A.VI.34, 
A.VI.35, A.VI.36, A.VI.37 và A.VI.38 được ban hành kèm theo Quyết định số 
3758/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn 
hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 
trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
A1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm 
1. Cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược 
theo hình thức 
xét hồ sơ trong 
trường hợp 
Chứng chỉ hành 
nghề dược bị 
ghi sai do lỗi 
của cơ quan cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề dược 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật Dược số 05/2016/QH13 
ngày 06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 7867/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 

Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành 
nghề hoặc văn bản 
trả lời nêu rõ lý do 
trường hợp không 
cấp Chứng chỉ 
hành nghề dược. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 
phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Y tế. 

2. Điều chỉnh nôi 
dung Chứng chỉ 
hành nghề dược 
theo hình thức 
xét hồ sơ 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Thẩm định hồ 
sơ cấp chứng 
chỉ hành nghề 
dược 
500.000đ/hồ 
sơ. 

- Luật Dược số 05/2016/QH13 
ngày 06/4/2016 của Quốc hôi. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điều và 
biên pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung môt số 
quy định liên quan đến điều 
kiên đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bô Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định 
mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 7867/QĐ-

BYT ngày 28/12/2018 của Bô 

1. Kết quả thực 
hiên thủ tục hành 
chính: Chứng chỉ 
hành nghề hoặc 
văn bản trả lời nêu 
rõ lý do trường hợp 
không cấp Chứng 
chỉ hành nghề 
dược. 
2. Phí, lê thí thực 
hiên theo quy định 
tại Mục II.8 - Biểu 
mức thu phí trong 
lĩnh vực dược, mỹ 
phẩm Ban hành 
kèm theo Thông tư 
số 277/2016/TT-
BTC. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 
phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

3. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh dược 
thuộc thẩm 
quyền của Sở Y 
tế (Cơ sở bán 
buôn thuốc, 
nguyên liệu làm 
thuốc; Cơ sở 
bán lẻ thuốc 
bao gồm nhà 
thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế xã, cơ 
sở chuyên bán 
lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, 
thuốc cổ 
truyền). 

- 15 ngày kể 
từ ngày ghi 
trên Phiếu 
tiếp nhận hồ 
sơ đối với 
trường hợp 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh dược 
bị mất, hư 
hỏng. 
- 07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 
đối với 
trường hợp 
cấp lại do lỗi 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 7867/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của cơ quan 
cấp Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
kinh doanh 
dược. 

phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

4. Điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
dược thuộc 
thẩm quyền của 
Sở Y tế (Cơ sở 
bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm 
thuốc; Cơ sở 
bán lẻ thuốc 
bao gồm nhà 
thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế xã, cơ 
sở chuyên bán 
lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, 
thuốc cổ 
truyền) 

15 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 7867/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 

Trình tự thực hiện 
Bước 1: Thay thế 
cụm từ "Sở Y tế 
nơi cơ sở đó đặt trụ 
sở" bằng "Sở Y tế 
nơi đặt cơ sở đó 
đặt địa điểm kinh 
doanh" (theo 
Khoản 79 Điều 5 
Nghị định 
155/2018/NĐ-CP) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

5. Cho phép hủy 
thuốc gây 
nghiện, thuốc 
hướng thần, 
thuốc tiền chất, 
nguyên liệu làm 
thuốc là dược 
chất gây 
nghiện, dược 
chất hướng 
thần, tiền chất 
dùng làm thuốc 
thuộc thẩm 
quyền của Sở Y 
tế 

20 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 7867/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 
phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

Thời hạn giải 
quyết: điều chỉnh 
theo Khoản 27 
Điều 5 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP. 

6. Cho phép bán 
lẻ thuốc thuộc 

Cấp Giấy 
chứng nhận 

Sở Y tế 
thành phố 

Phí thẩm định 
tiêu chuẩn, 

- Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 

1 .Trình tự thực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Danh mục 
thuốc hạn chế 
bán lẻ đối với 
cơ sở chưa 
được cấp Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh dược 

đủ điều kiện 
kinh doanh 
dược trong 
thời hạn 20 
ngày, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 
đối với 
trường hợp 
cơ sở vật 
chất, kỹ thuật 
và nhân sự đã 
được kiểm 
tra, đánh giá 
đáp ứng Thực 
hành tốt phù 
hợp với phạm 
vi kinh 
doanh, không 
phải tổ chức 
đánh giá thực 
tế tại cơ sở đề 
nghị cấp Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
kinh doanh 

Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

điều kiện cơ 
sở đủ điều 
kiện kinh 
doanh dược 
1.000.000đ/h 
ồ sơ 

06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 2416/QĐ-BYT 
ngày 09/6/2017 của Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục hành 
chính được ban hành tại Nghị 
định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 

hiện 
Bước 1: Thay thế 
cụm từ "Sở Y tế 
nơi cơ sở đó đặt trụ 
sở" bằng "Sở Y tế 
nơi đặt cơ sở đó 
đặt địa điểm kinh 
doanh" (theo 
Khoản 79 Điều 5 
Nghị định 
155/2018/NĐ-CP) 
Bước 2: Sau khi 
nhận hồ sơ, Sở Y tế 
trả cho người đề 
nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
dược Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ theo 
Mẫu số 01 Phục 
lục I của Nghị định 
số 54/2017/NĐ-
CP. 
a) Trường hợp 
không có yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dược. sơ, Sở Y tê: 
- Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dược 
trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày 
ghi trên Phiêu tiêp 
nhận hồ sơ đối với 
trường hợp cơ sở 
vật chất, kỹ thuật 
và nhân sự đã được 
kiểm tra, đánh giá 
đáp ứng Thực hành 
tốt phù hợp với 
phạm vi kinh 
doanh, không phải 
tổ chức đánh giá 
thực tê tại cơ sở đề 
nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
dược. 
- Tổ chức đánh giá 
thực tê tại cơ sở đề 
nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dược trong thời hạn 
20 ngày, kể từ ngày 
ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Khi có yêu câu 
sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đối với trường 
hợp quy định tại 
điểm a khoản 3 
Điều 33 Nghị định 
số 54/2017/NĐ-
CP, trong thời hạn 
07 ngày làm việc, 
kể từ ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận hồ 
sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ có văn 
bản gửi cơ sở đề 
nghị, trong đó phải 
nêu cụ thể các tài 
liệu, nội dung cân 
sửa đổi, bổ sung. 
2. Thành phân hồ 
sơ thực hiện theo 
Điều 38 Luật 
Dược, Khoản 1 
Điều 55 Nghị định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

số 54/2017/NĐ-
CP, Khoản 14 Điều 
4 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP: 
- Đơn đề nghị bán 
lẻ thuốc thuộc 
Danh mục thuốc 
hạn chế bán lẻ theo 
Mẫu số 22 Phụ lục 
II của Nghị định 
54/2017/NĐ-CP. 
- Đơn đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh dược theo 
Mẫu số 19 Phụ lục 
I của Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP; 
- Tài liệu kỹ thuật 
bao gồm Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
dược hoặc Giấy 
chứng nhận Thực 
hành tốt tại địa 
điểm kinh doanh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(nêu có) và các tài 
liệu kỹ thuật sau: 
+ Đối với cơ sở 
bán lẻ thuốc: Tài 
liệu về địa điểm, 
khu vực bảo quản, 
trang thiêt bị bảo 
quản, tài liệu 
chuyên môn kỹ 
thuật và nhân sự 
theo nguyên tắc 
Thực hành tốt cơ 
sở bán lẻ thuốc. 
+ Đối với cơ sở 
chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược 
liệu, thuốc cổ 
truyền: Tài liệu 
chứng minh việc 
đáp ứng quy định 
tại khoản 5 Điều 31 
của Nghị định 
54/2017/NĐ-CP 
theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Y tê; 
- Bản sao có chứng 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S õ>> 
7 
+ 
LÕ 

ƠQ 

5 

o 
9 

to 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thực Giấy chứng 
nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc 
tài liệu pháp lý 
chứng minh việc 
thành lập cơ sở. 
- Bản sao có chứng 
thực Chứng chỉ 
hành nghề dược. 
3. Thời hạn giải 
quyết thực hiện 
theo Khoản 12 
Điều 5 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP. 
4. Đối tượng thực 
hiện thủ tục hảnh 
chính: Cơ sở bán lẻ 
thuốc. 
5. Kết quả: Văn 
bản cho phép cơ sở 
bán lẻ thuốc thuộc 
Danh mục thuốc 
hạn chế bán lẻ hoặc 
Văn bản thông báo 
hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung không đáp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ứng yêu cầu. 
6. Phí và lệ phí: 
theo quy định tại 
Mục 11.9 Biểu mức 
thu phí trong lĩnh 
vực Dược, Mỹ 
phẩm (Ban hành 
kèm theo Thông tư 
số 277/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 
11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính) 

7. Cho phép bán 
lẻ thuốc thuộc 
Danh mục 
thuốc hạn chế 
bán lẻ đối với 
cơ sở đã được 
cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
dược 

07 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ; 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 

1. Trình tự thực 
hiện 
Bước 1: Thay thế 
cụm từ "Sở Y tế 
nơi cơ sở đó đặt trụ 
sở" bằng "Sở Y tế 
nơi đặt cơ sở đó 
đặt địa điểm kinh 
doanh" (theo 
Khoản 79 Điều 5 
Nghị định 
155/2018/NĐ-CP). 
Bước 2: Trường 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Y tê. 
- Quyêt định số 2416/QĐ-BYT 
ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành tại 
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 

hợp không có yêu 
cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ, Sở Y tê 
có văn bản cho 
phép cơ sở bán lẻ 
thuốc thuộc Danh 
mục thuốc hạn chê 
bán lẻ trong vòng 
07 ngày làm việc 
kể từ ngày ghi trên 
Phiêu tiêp nhận hồ 
sơ. 
2. Đối tượng thực 
hiện thủ tục hảnh 
chính: Cơ sở bán lẻ 
thuốc. 
3. Kêt quả thực 
hiện thủ tục hảnh 
chính: Văn bản cho 
phép cơ sở bán lẻ 
thuốc thuộc Danh 
mục thuốc hạn chê 
bán lẻ hoặc Văn 
bản thông báo hồ 
sơ sửa đổi, bổ sung 
không đáp ứng yêu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cầu. 

8. Cấp phép xuất 
khẩu thuốc 
phải kiểm soát 
đặc biệt thuộc 
hành lý cá 
nhân của tổ 
chức, cá nhân 
xuất cảnh gửi 
theo vận tải 
đơn, hàng hóa 
mang theo 
người của tổ 
chức, cá nhân 
xuất cảnh để 
điều trị bệnh 
cho bản thân 
người xuất 
cảnh và không 
phải nguyên 
liệu làm thuốc 
phải kiểm soát 
đặc biệt 

07 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ; 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 7867/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 
phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

1. Thời hạn giải 
quyết thực hiện: 07 
ngày làm việc, kể 
từ ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận hồ 
sơ (Khoản 2 Điều 
63 Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP). 
2. Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: Công văn 
cho phép xuất khẩu 
hoặc công văn yêu 
cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

9. Cấp phép nhập 
khẩu thuốc 
thuộc hành lý 

07 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày ghi trên 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 

1. Thời hạn giải 
quyết: 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày ghi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cá nhân của tổ 
chức, cá nhân 
nhập cảnh gửi 
theo vận tải 
đơn, hàng hóa 
mang theo 
người của tổ 
chức, cá nhân 
nhập cảnh để 
điều trị bệnh 
cho bản thân 
người nhập 
cảnh 

Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ; 

Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 7867/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 
phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ (Khoản 
4 Điều 77 Nghị 
định số 
54/2017/NĐ-CP). 
2. Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: Công văn 
cho phép xuất nhập 
hoặc công văn yêu 
cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

10. Cấp giấy xác 
nhận nội dung 
thông tin thuốc 
theo hình thức 
hội thảo giới 
thiệu thuốc 

10 ngày, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 

Thẩm định 
nội dung 
thông tin, 
quảng cáo 
thuốc, mỹ 
phẩm: 

- Luật dược số 105/2016/QH13 
ngày 06 tháng 04 năm 2016. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 

1. Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: Giấy xác 
nhận nội dung 
thông tin thuốc 
theo hình thức hội 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nguyên Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

1.600.000 
đồng/hồ sơ. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Thông tư 114/2017/TT-BTC 
ngày 24/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi 
Biểu mức thu phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm kèm theo 
Thông tư số 277/2016/TT-BTC 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 7867/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Dược 
phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

thảo giới thiệu 
thuốc hoặc văn bản 
trả lời nêu rõ lý do 
không cấp. 
2. Phí, lệ phí thực 
hiện theo Thông tư 
1 14/2017/TT-BTC 

11. Đánh giá duy 
trì đáp ứng 

- 30 ngày kể 
từ ngày, ghi 

Sở Y tế 
thành phố 

- Phí thẩm 
định, điều 

- Luật dược số 105/2016/QH13 
ngày 06 tháng 4 năm 2016. 

1. Trình tự thực 
hiện Bước 1 (Điểm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thực hành tốt 
cơ sở bán lẻ 
thuốc. 

trên Phiêu 
tiêp nhận hồ 
sơ. 

Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

kiện tiêu 
chuẩn bán lẻ 
thuốc GPP: 
1.000.000 
VNĐ/cơ sở. 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm. 
- Thông tư số 02/2018/TT-
BYT ngày 22/01/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê quy định về 
Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 
thuốc. 
- Thông tư số 36/2018/TT-
BYT ngày 22 tháng 11 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Y tê 
quy định về thực hành tốt bảo 
quản thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc. 
- Quyêt định số 5229/QĐ-BYT 
ngày 08/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dược Phẩm thuộc 

đ Khoản 2 Điều 19 
Thông tư 
36/2018/TT-B YT): 
Tháng 11 hằng 
năm, Sở Y tê công 
bố trên Trang 
Thông tin điện tử 
của Sở Y tê kê 
hoạch đánh giá 
định kỳ việc duy trì 
đáp ứng GPP của 
cơ sở bán lẻ thuốc 
trong năm kê tiêp. 
Căn cứ vào kê 
hoạch đánh giá 
định kỳ do Sở Y tê 
công bố, cơ sở bán 
lẻ nộp hồ sơ đề 
nghị đánh giá định 
kỳ về Sở Y tê trong 
thời gian tối thiểu 
30 ngày, trước thời 
điểm đánh giá theo 
kê hoạch đã được 
Sở Y tê công bố. 
a) Trường hợp cơ 
sở bán lẻ thuốc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Y tế. 

không nộp hồ sơ đê 
nghị đánh giá định 
kỳ theo thời hạn 
quy định tại khoản 
3 Điêu 9 Thông tư 
02/2018/TT-BYT, 
Sở Y tế có văn bản 
yêu cầu cơ sở bán 
lẻ thuốc báo cáo 
giải trình vê việc 
chưa nộp hồ sơ đê 
nghị đánh giá định 
kỳ. ' 
b) Trong thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày 
Sở Y tế có văn bản 
yêu cầu cơ sở bán 
lẻ thuốc báo cáo 
giải trình lý do 
chưa nộp hồ sơ đê 
nghị đánh giá định 
kỳ. 
2. Thời hạn giải 
quyết: 30 ngày kể 
từ ngày, ghi trên 
Phiếu tiếp nhận hồ 
sơ (Điêu 9, Điêu 10 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

TT 02/2018/TT-
BYT). 
3. Phí, lệ phí thực 
hiện theo Thông tư 
số 227/2016/TT-
BTC 

12. Kiểm soát 
thay đổi khi 
có thay đổi 
thuộc một 
trong các 
trường hợp 
quy định tại 
các điểm c và 
d Khoản 1 
Điều 11 
Thông tư 
02/2018/TT-
BYT 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được văn bản 
thông báo 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật dược số 105/2016/QH13 
ngày 06 tháng 4 năm 2016. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Thông tư số 02/2018/TT-
BYT ngày 22/01/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 
thuốc. 
- Quyết định số 5229/QĐ-BYT 
ngày 08/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Y tế. 

13. Đánh giá đáp 30 ngày kể từ ế t 

>H ở S - Phí thẩm - Luật dược số 105/2016/QH13 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ứng Thực 
hành tốt phân 
phối thuốc, 
nguyên liệu 
làm thuốc đối 
với cơ sở 
kinh doanh 
không vì mục 
đích thương 
mại 

ngày ghi trên 
Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 

thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

định, điều 
kiện tiêu 
chuẩn phân 
phối thuốc 
GDP: 
4.000.000 
VNĐ/cơ sở. 

ngày 06 tháng 4 năm 2016. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Thông tư số 03/2018/TT-
BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 5229/QĐ-BYT 
ngày 08/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Y tế 

14. Đánh giá duy 
trì đáp ứng 
thực hành tốt 

- 30 ngày kể 
từ ngày ghi 
trên phiếu 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 

- Phí thẩm 
định, điều 
kiện tiêu 

- Luật dược số 105/2016/QH13 
ngày 06 tháng 4 năm 2016. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

1. Trình tự thực 
hiện 
Bước 1 (Điểm e 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cơ sở phân 
phối thuốc, 
nguyên liệu 
làm thuốc 

tiêp nhận hồ 
sơ. 

Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

chuẩn phân 
phối thuốc 
GDP: 
4.000.000 
VNĐ/cơ sở. 

ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm. 
- Thông tư số 03/2018/TT-
BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê quy định về 
Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc. 
- Thông tư số 36/2018/TT-
BYT ngày 22 tháng 11 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Y tê 
quy định về thực hành tốt bảo 
quản thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc. 
- Quyêt định số 5229/QĐ-BYT 
ngày 08/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 

Khoản 2 Điều 19 
Thông tư 
36/2018/TT-BYT) 
Tháng 11 hằng 
năm, Sở Y tê công 
bố trên Trang 
Thông tin điện tử 
của Sở Y tê kê 
hoạch đánh giá định 
kỳ việc duy trì đáp 
ứng GDP của cơ sở 
phân phối thuốc 
trong năm kê tiêp. 
Căn cứ vào kê 
hoạch đánh giá định 
kỳ do Sở Y tê công 
bố, cơ sở phân phối 
nộp hồ sơ đề 
nghịđánh giá định 
kỳ về Sở Y tê trong 
thời gian tối thiểu 
30 ngày, trước thời 
điểm đánh giá theo 
kê hoạch đã được 
Sở Y tê công bố. 
a) Trường hợp cơ 
sở phân phối không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Y tê nộp hồ sơ đê nghị 
đánh giá định kỳ 
theo thời hạn quy 
định tại khoản 3 
Điêu này, trong thời 
gian 10 ngày, kể từ 
ngày đên hạn nộp 
hồ sơ theo quy định 
tại Khoản 3 Điêu 
này, Sở Y tê có văn 
bản yêu cầu cơ sở 
phân phối báo cáo 
giải trình vê việc 
chưa nộp hồ sơ đê 
nghị đánh giá định 
kỳ. ' 
b) Trong thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày 
Sở Y tê có văn bản 
yêu cầu cơ sở phân 
phối báo cáo giải 
trình lý do chưa nộp 
hồ sơ đê nghị đánh 
giá định kỳ. 
2. Thời hạn giải 
quyêt: 30 ngày kể 
từ ngày ghi trên 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phiếu tiếp nhận hồ 
sơ (Điều 6, Điều 8 
TT 03/2018/TT-
BYT). 
3. Phí, lệ phí thực 
hiện theo Thông tư 
số 227/2016/TT-
BTC 

15. Kiểm soát 
thay đổi khi 
có thay đổi 
thuộc một 
trong các 
trường hợp 
quy định tại 
các điểm d, đ 
và e Khoản 1 
Điều 11 
Thông tư 
03/2018/TT-
BYT 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được văn bản 
thông báo 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật dược số 105/2016/QH13 
ngày 06 tháng 4 năm 2016. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược. 
- Thông tư số 03/2018/TT-
BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc. 
- Quyết định số 5229/QĐ-BYT 
ngày 08/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Y tế 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

16. Công bố cơ 
sở kinh 
doanh có tổ 
chức kê thuốc 

Trong thời 
hạn 05 (năm) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiêu tiêp 
nhận hồ sơ, 
Sở Y tê có 
trách nhiêm 
công bố trên 
Trang Thông 
tin điên tử 
của Sở Y tê 
danh sách cơ 
sở kinh doanh 
có tổ chức kê 
thuốc đủ điêu 
kiên 

Sở Y tê 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật Dược số 105/2016/QH13. 
-Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một số điêu 
và biên pháp thi hành của Luật 
Dược. 
- Thông tư số 07/2018/TT-
BYT ngày 12/4/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê quy định chi tiêt 
một số điêu vê kinh doanh dược 
của Luật dược và Nghị định 
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 
5 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điêu và biên 
pháp thi hành Luật dược. 
- Quyêt định số 3949 ngày 
28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tê 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực dược phẩm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tê tại Thông tư số 
07/2018/TT-BYT ngày 
12/4/2018. 

Kêt quả thực hiên 
bổ sung "Trường 
hợp không công bố 
phải có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do" 

17. Cấp Giấy 
chứng nhận đủ 
Điêu kiên sản 
xuất mỹ phẩm 

30 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lê và phí 

Sở Y tê 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

6.000.000 
đồng 

- Luật đầu tư ngày 26 
tháng 11 năm 2014. 
- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

1. Trình tự thực 
hiên (Khoản 2 
Điêu 8, Điêu 9 
Nghị định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thâm định 
theo quy định 

Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Chính phủ quy định vê điêu 
kiện sản xuất mỹ phâm. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điêu 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phâm. 
- Quyết định số 7866/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
mỹ phâm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế. 

93/2016/NĐ-CP): 
Bước 1: Trước khi 
tiến hành sản xuất, 
cơ sở sản xuất mỹ 
phâm nộp hồ sơ đê 
nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điêu 
kiện sản xuất mỹ 
phâm tới Sở Y tế. 
Bước 2: Trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đê 
nghị cấp Giấy chứng 
nhận đủ điêu kiện 
sản xuất mỹ phâm, 
Sở Y tế có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ 
và thực hiện một 
trong những hoạt 
động sau: 
a) Cấp phiếu tiếp 
nhận hồ sơ theo 
Mẫu số 05 quy 
định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo 
số Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

93/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
sản xuất mỹ phẩm 
nếu hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ; 
b) Thông báo bằng 
văn bản các nội 
dung chưa đầy đủ, 
hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời 
hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ và phí 
thẩm định theo quy 
định, Sở Y tế có 
trách nhiệm kiểm tra 
cơ sở sản xuất, cấp 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất 
mỹ phẩm; trường 
hợp không cấp Giấy 
chứng nhận hoặc yêu 
cầu cơ sở thay đổi, 
khắc phục, phải 
thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Đối với trường 
hợp yêu cầu cơ sở 
thay đổi, khắc 
phục: 
+ Cơ sở sản xuất 
mỹ phẩm tiến hành 
thay đổi, khắc phục 
và gửi báo cáo đến 
Sở Y tế; 
+ Sở Y tế có trách 
nhiệm xem xét báo 
cáo, kiểm tra trên 
hồ sơ hoặc kiểm tra 
lại cơ sở sản xuất 
mỹ phẩm (trong 
trường hợp cần 
thiết). Trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ 
ngày nhận được 
báo cáo khắc phục, 
cơ quan kiểm tra 
phải trả lời bằng 
văn bản về kết quả 
kiểm tra; 
+ Trong thời hạn 
06 tháng, kể từ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày ban hành văn 
bản yêu cầu cơ sở 
sản xuất mỹ phẩm 
thay đổi, khắc 
phục, nếu Sở Y tế 
không nhận được 
báo cáo khắc phục 
của cơ sở, hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mỹ 
phẩm của cơ sở 
không còn giá trị. 
- Đối với các cơ sở 
sản xuất mỹ phẩm 
được Bộ Y tế cấp 
Giấy chứng nhận 
"Thực hành tốt sản 
xuất mỹ phẩm" 
(CGMP-ASEAN): 
+ Bộ Y tế có văn 
bản gửi Sở Y tế nơi 
đặt nhà máy sản 
xuất mỹ phẩm về 
việc cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mỹ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phẩm; 
+ Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
được văn bản của 
Bộ Y tế, Sở Y tế có 
trách nhiệm cấp 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản 
xuất mỹ phẩm cho 
các cơ sở sản xuất 
mỹ phẩm này. 
2. Phí, lệ phí thực 
hiện theo TT 
227/2016/TT -BTC. 

18. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
Điều kiện sản 
xuất mỹ phẩm 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật đầu tư ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện sản xuất mỹ phẩm. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

Trình tự thực hiện 
(Khoản 2 Điều 8, 
Điều 10 Nghị định 
93/2016/NĐ-CP): 
Bước 1: Cơ sở sản 
xuất mỹ phẩm nộp 
đơn đề nghị cấp lại 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản 
xuất mỹ phẩm tới 
Sở Y tế. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế; 
- Quyết định số 7866/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/ 
được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Y 
tế. 

Bước 2: Trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mỹ 
phẩm, Sở Y tế có 
trách nhiệm kiểm tra 
hồ sơ và thực hiện 
một trong những 
hoạt động sau: 
a) Cấp phiếu tiếp 
nhận hồ sơ theo 
Mẫu số 05 quy 
định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo 
số Nghị định số 
93/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
sản xuất mỹ phẩm 
nếu hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ; 
b) Thông báo bằng 
văn bản các nội 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dung chưa đầy đủ, 
hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày Sở 
Y tế nhận được 
đơn đề nghị của cơ 
sở sản xuất mỹ 
phẩm, Sở Y tế cấp 
lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
sản xuất mỹ phẩm 
theo Mẫu số 01 
quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 
93/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
sản xuất mỹ phẩm. 

19. Điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ Điều 
kiện sản xuất 
mỹ phẩm 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 

Không - Luật đầu tư ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 

Trình tự thực hiện 
(Khoản 2 Điều 8, 
Khoản 4 Điều 11 
Nghị định 
93/2016/NĐ-CP): 
Bước 1: Cơ sở sản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

kiện sản xuất mỹ phâm. 
- Quyết định số 4708/QĐ-BYT 
ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành tại 
Nghị định số 93/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định về điều kiện sản xuất 
mỹ phâm. 

xuất mỹ phâm nộp 
đơn đề nghị Điều 
chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ Điều kiện 
sản xuất mỹ phâm 
tới Sở Y tế. 
Bước 2: Trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đề 
nghị điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mỹ 
phâm, Sở Y tế có 
trách nhiệm kiểm tra 
hồ sơ và thực hiện 
một trong những 
hoạt động sau: 
a) Cấp phiếu tiếp 
nhận hồ sơ theo 
Mẫu số 05 quy 
định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo 
số Nghị định số 
93/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sản xuât mỹ phâm 
nếu hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ; 
b) Thông báo bằng 
văn bản các nội 
dung chưa đầy đủ, 
hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày Sở 
Y tế nhận được đơn 
đề nghị của cơ sở 
sản xuât mỹ phâm, 
Sở Y tế câp Giây 
chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuât mỹ 
phâm theo Mẫu số 
01 quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 
93/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định 
về điều kiện sản xuât 
mỹ phâm, giữ 
nguyên số của Giây 
chứng nhận lần đầu, 
ghi rõ điều chỉnh lần 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thứ mây, ngày điều 
chỉnh, lý do điều 
chỉnh. 

A2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC 
(CƠ SỞ GIÁO DỤC) 

Q o> 

Q 
dơ 

o 
õ>> 
7 
+ 

LÕ 

ƠQ 

5 

o 
9 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm 
1. Kiểm tra và 

công nhận thành 
thạo ngôn 
ngữ trong hành 
nghề dược 

30 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

Cơ sở giáo 
dục 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13; 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành của Luật Dược. 
- Thông tư số 07/2018/TT-
BYT ngày 12/4/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 
một số điều về kinh doanh dược 
của Luật dược và Nghị định 
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 
tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 

Kết quả thực hiện bổ 
sung "Trường hợp 
không câp giây 
chứng nhận phải có 
văn bản trả lời và nêu 
rõ lý do" 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điều và biện pháp thi hành Luật 
dược. 
- Quyết định số 3949 ngày 
28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực dược 
phẩm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế tại Thông 
tư số 07/2018/TT-BYT ngày 
12/4/2018. 

2. 

Công nhận biết 
tiếng Việt thành 
thạo hoặc sử 
dụng thành thạo 
ngôn ngữ khác 
hoặc đủ trình độ 
phiên dịch trong 
hành nghề dược 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ 

Cơ sở giáo 
dục 

Không - Luật Dược số 
105/2016/QH13; 
-Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành của Luật Dược. 
- Thông tư số 07/2018/TT-
BYT ngày 12/4/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 
một số điều về kinh doanh dược 
của Luật dược và Nghị định 
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 
tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 

1. Thành phần hồ sơ: 
a. Đơn đề nghị công 
nhận biết thành thạo 
tiếng Việt hoặc sử 
dụng thành thạo ngôn 
ngữ khác hoặc đủ 
trình độ phiên dịch 
trong hành nghề 
dược theo Mẫu số 05 
quy định tại Phụ lục I 
kèm theo Thông tư 
này; 
b. Bản sao có chứng 
thực giấy chứng 
minh nhân dân hoặc 
thẻ căn cước công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dược. 
- Quyết định số 3949/QĐ-BYT 
ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành lĩnh vực 
dược phẩm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế tại 
Thông tư so 07/2018/TT-BYT 
ngày 12/4/2018. 

dân hoặc hộ chiếu 
hoặc số định danh cá 
nhân hoặc giấy tờ 
tương đương khác 
còn hạn sử dụng; 
c. Hai ảnh màu 04 
cm x 06 cm được 
chụp trên nền trắng 
trong thời gian không 
quá 06 tháng, tính 
đến ngày nộp hồ sơ. 
d. Bản sao có chứng 
thực văn bằng, chứng 
chỉ: 
- Đối với trường hợp 
đề nghị công nhận 
biết tiếng Việt thành 
thạo: 
+ Bằng tốt nghiệp 
trình độ trung cấp 
chuyên ngành y, 
dược, y học cổ truyền 
trở lên do cơ sở đào 
tạo hợp pháp của 
Việt Nam hoặc nước 
ngoài cấp mà ngôn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngữ sử dụng trong 
quá trình đào tạo là 
tiếng Việt hoặc là 
ngôn ngữ mà người 
hành nghề đăng ký 
sử dụng trong hành 
nghề; 
+ Chứng chỉ đã hoàn 
thành khóa đào tạo 
chuyên ngành y, 
dược, y học cổ truyền 
có thời gian từ 12 
(mười hai) tháng trở 
lên mà ngôn ngữ sử 
dụng trong quá trình 
đào tạo là tiếng Việt 
hoặc là ngôn ngữ mà 
người hành nghề 
đăng ký sử dụng 
trong hành nghề 
dược. 
+ Bằng tốt nghiệp 
trình độ đại học 
chuyên ngành y, 
dược, y học cổ truyền 
do cơ sở đào tạo hợp 
pháp của Việt Nam 

-Ị̂  
00 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoặc nước ngoài cấp 
mà ngôn ngữ sử dụng 
trong quá trình đào 
tạo là tiếng Việt hoặc 
là ngôn ngữ mà 
người hành nghề 
đăng ký sử dụng 
trong hành nghề 
dược. 
- Đối với trường hợp 
sử dụng thành thạo 
ngôn ngữ khác để 
hành nghề dược: 
+ Bằng tốt nghiệp 
trình độ trung cấp 
chuyên ngành y, 
dược trở lên do cơ sở 
đào tạo hợp pháp của 
Việt Nam hoặc nước 
ngoài cấp mà ngôn 
ngữ sử dụng trong 
quá trình đào tạo là 
ngôn ngữ mà người 
phiên dịch đăng ký 
làm phiên dịch; 
+ Chứng chỉ đã hoàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thành khóa đào tạo 
chuyên ngành y, 
dược có thời gian từ 
12 (mười hai) tháng 
trở lên mà ngôn ngữ 
sử dụng trong quá 
trình đào tạo là ngôn 
ngữ mà người phiên 
dịch đăng ký làm 
phiên dịch; 
+ Bằng tốt nghiệp 
trình độ trung cấp 
chuyên ngành y, 
dược, y học cổ truyền 
trở lên và bằng tốt 
nghiệp trình độ đại 
học ngoại ngữ phù 
hợp với ngôn ngữ mà 
người phiên dịch 
đăng ký làm phiên 
dịch. 
Lưu ý: Các văn bằng, 
chứng chỉ này phải 
được cấp trong thời 
gian không quá 05 
(năm) năm, tính đến 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày nộp hồ sơ. 
2. Kết quả thực hiện 
bổ sung "Trường hợp 
không cấp giấy 
chứng nhận phải có 
văn bản trả lời và nêu 
rõ lý do" 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ U i  tò 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm 

1. Cấp giấy xác 
nhận nội dung 
quảng cáo mỹ 
phẩm 

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
theo dấu 
tiếp nhận 
công văn 
đến 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Thẩm định 
nội dung 
thông tin, 
quảng cáo 
thuốc, mỹ 
phẩm: 
1.600.000 
đồng/hồ sơ. 

- Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 
năm 2012. 
- Căn cứ Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
Luật quảng cáo. 
- Thông tư số 09/2015/TT-BYT 
ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về xác nhận nội dung 
quảng cáo đối với sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực 
quản lý của Bộ Y tế. 
- Thông tư 114/2017/TT-BTC ngày 
24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi Biểu mức thu phí 
trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm kèm 
theo Thông' tư ' 277/2016/TT-BTC 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định 3904/QĐ-BYT ngày 
18/9/2015 của Bộ Y tế quy định về 

Thời hạn giải 
quyết thực hiện 
theo Khoản 3, 
Điều 20 Thông 
tư số 
09/2015/TT-
BYT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

xác nhận nội dung quảng cáo đối 
với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế. 



C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ U i  •t* 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm 

1. Cấp Chứng chỉ 
hành nghê dược 
(bao gồm cả 
trường hợp cấp 
Chứng chỉ hành 
nghê dược 
nhưng Chứng 
chỉ hành nghê 
dược bị thu hồi 
theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 Điêu 28 
của Luật dược) 
theo hình thức 
xét hồ sơ 

15 ngày, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Thẩm định 
hồ sơ cấp 
chứng chỉ 
hành nghê 
dược 
500.000đ/ 
hồ sơ. 

- Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP của Chính phủ ban hành 
ngày 08/5/2017 quy định chi 
tiết một số điêu và biện pháp 
thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điêu kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 7867/QĐ-

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 

1. Đối tượng 
thực hiện: Người 
hành nghê dược 
2. Kết quả thực 
hiện: Chứng chỉ 
hành nghê dược; 
trường hợp 
không cấp 
Chứng chỉ hành 
nghê dược phải 
có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý 
do. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành/ 
được sửa đổi/bổ sung/thay 
thế/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Dược phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

2. Cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề 
dược theo hình 
thức xét hồ sơ 
(trường hợp bị 
hư hỏng hoặc 
mất) 

05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
ghi trên Phiếu 
tiếp nhận hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

không - Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP của Chính phủ ban hành 
ngày 08/5/2017 quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 

1. Đối tượng 
thực hiện: Người 
hành nghề dược 
2. Kết quả thực 
hiện: Chứng chỉ 
hành nghề dược; 
trường hợp 
không cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề dược phải 
có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý 
do. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 7867/QĐ-

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/ được sửa đổi/bổ 
sung/thay thế/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

3. Cấp lần đầu và 
Cấp Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh dược đối 
với trường hợp 
bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh dược 
thuộc thẩm 
quyền của Sở 
Y tế (Cơ sở bán 
buôn thuốc, 
nguyên liệu 
làm thuốc; Cơ 
sở bán lẻ thuốc 

- Đối với trường 
hợp không phải 
tổ chức đánh giá 
thực tế tại cơ sở: 
20 ngày, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ. 
- Đối với trường 
hợp phải đi 
đánh giá cơ sở: 
+ Tổ chức đánh 
giá thực tế tại 
cơ sở đề nghị 
cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

- Thẩm định 
điều kiện 
kinh doanh 
thuốc đối 
với cơ sở 
bán buôn 
(GDP): 
4.000.000đ/ 
hồ sơ 
- Thẩm định 
điều kiện, 
tiêu chuẩn 
bán lẻ thuốc 
(GPP) hoặc 
tiêu chuẩn 
và điều kiện 
hành nghề 

- Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP của Chính phủ ban hành 
ngày 08/5/2017 quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

1. Trình tự thực 
hiện 
Bước 1: Thay 
thế cụm từ "Sở 
Y tế nơi cơ sở đó 
đặt trụ sở" bằng 
"Sở Y tế nơi đặt 
cơ sở đó đặt địa 
điểm kinh 
doanh" (theo 
Khoản 79 Điều 5 
Nghị định 
155/2018/NĐ-
CP). 
2. Thời hạn giải 
quyết: điều 
chỉnh theo Điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bao gồm nhà 
thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên bán 
lẻ dược liệu, 
thuốc dược 
liệu, thuốc cổ 
truyên). 

dược trong thời 
hạn 20 ngày, kể 
từ ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ; 
+ Cấp Giấy 
chứng nhận đủ 
điêu kiện kinh 
doanh dược 
trong thời hạn 
10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc 
đánh giá thực tế 
đối với trường 
hợp không có 
yêu cầu, khắc 
phục, sửa chữa 

dược đối với 
các cơ sở 
bán lẻ thuốc 
chưa bắt 
buộc thực 
hiện nguyên 
tắc, tiêu 
chuẩn thực 
hành tốt nhà 
thuốc theo lộ 
trình: 
1.000.000đ/ 
cơ sở 

trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 7867/QĐ-

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/ được sửa đổi/bổ 
sung/thay thế/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

33 Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP; 
Khoản 12 Điêu 5 
Nghị định 
155/2018/NĐ-
CP. 
3. Kết quả thực 
hiện bổ sung 
trường hợp nếu 
không đồng ý 
phải có văn bản 
trả lời lý do 
không cấp. 

4. Cấp Giấy 
chứng nhận đủ 
điêu kiện kinh 
doanh dược 
cho cơ sở thay 
đổi loại hình 
kinh doanh 
hoặc phạm vi 

- Đối với trường 
hợp không phải 
tổ chức đánh giá 
thực tế tại cơ sở: 
20 ngày, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 

- Thẩm định 
điêu kiện 
kinh doanh 
thuốc đối 
với cơ sở 
bán buôn 
(GDP): 
4.000.000đ/ 

- Luật Dược số 
105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 của Quốc hội. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP của Chính phủ ban hành 
ngày 08/5/2017 quy định chi 
tiết một số điêu và biện pháp 
thi hành Luật dược. 

1. Trình tự thực 
hiện: 
Bước 1: Thay 
thế cụm từ "Sở 
Y tế nơi cơ sở đó 
đặt trụ sở" bằng 
"Sở Y tế nơi đặt 
cơ sở đó đặt địa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kinh doanh 
dược mà có 
thay đổi điều 
kiện kinh 
doanh, thay đổi 
địa điểm kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền của 
Sở Y tế (Cơ sở 
bán buôn 
thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc; 
Cơ sở bán lẻ 
thuốc bao gồm 
nhà thuốc, 
quầy thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế 
xã; cơ sở 
chuyên bán lẻ 
dược liệu, 
thuốc dược 
liệu, thuốc cổ 
truyền). 

- Đối với trường 
hợp phải đi 
đánh giá cơ sở: 
+ Tổ chức đánh 
giá thực tế tại 
cơ sở đề nghị 
cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
dược trong thời 
hạn 20 ngày, kể 
từ ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ; 
+ Cấp Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh dược 
trong thời hạn 
10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc 
đánh giá thực tế 
đối với trường 
hợp không có 
yêu cầu, khắc 

Quận 1 hồ sơ 
- Thẩm định 
điều kiện, 
tiêu chuẩn 
bán lẻ thuốc 
(GPP) hoặc 
tiêu chuẩn 
và điều kiện 
hành nghề 
dược đối với 
các cơ sở 
bán lẻ thuốc 
chưa bắt 
buộc thực 
hiện nguyên 
tắc, tiêu 
chuẩn thực 
hành tốt nhà 
thuốc theo lộ 
trình: 
1.000.000đ/ 
cơ sở 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 7867/QĐ-

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/ được sửa đổi/bổ 
sung/thay thế/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

điểm kinh 
doanh" (theo 
Khoản 79 Điều 5 
Nghị định 
155/2018/NĐ-
CP). 
2. Thời hạn giải 
quyết: điều 
chỉnh theo Điều 
33 NĐ 
54/2017/NĐ-CP; 
Khoản 12 Điều 5 
NĐ số 
155/2018/NĐ-
CP. 
3. Kết quả thực 
hiện bổ sung 
trường hợp nếu 
không đồng ý 
phải có văn bản 
trả lời lý do 
không cấp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phục, sửa chữa 

5. Cho phép mua 
thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng 
thần, thuốc tiền 
chất, thuốc dạng 
phối hợp có chứa 
tiền chất thuộc 
thẩm quyền của 
Sở Y tế 

30 ngày, kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật dược 105/2016/QH13 
ngày 06/4/2016 do Quốc hội 
ban hành. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 20/2017/TT-
BYT ngày 10/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số điều của Luật dược 
và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 
của Chính phủ về thuốc và 
nguyên liệu làm thuốc phải 
kiểm soát đặc biệt. 
- Quyết định số 7867/QĐ-

Trình tự thực 
hiện: 
Bước 1: Thay 
thế cụm từ "Sở 
Y tế nơi cơ sở đó 
đặt trụ sở" bằng 
"Sở Y tế nơi đặt 
cơ sở đó đặt địa 
điểm kinh 
doanh" (theo 
Khoản 79 Điều 5 
Nghị định 
155/2018/NĐ-
CP). 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/ được sửa đổi/bổ 
sung/thay thế/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

6. Kê khai lại giá 
thuốc sản xuất 
trong nước 

Kể từ ngày cơ 
sở sản xuất nộp 
hồ sơ kê khai lại 
giá thuốc đầy đủ 
và hợp lệ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

100.000đ/hồ 
sơ 

- Luật dược số 
105/2016/QH13 ngày 06 
tháng 04 năm 2016. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật dược. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 

1. Trình tự thực 
hiện (Khoản 70, 
73 Điều 5 Nghị 
định số 
155/2018/NĐ-
CP, Điều 145 
Nghị định số 
54/2017/NĐ-
CP): 
Bước 1: Cơ sở 
sản xuất thuốc 
hoặc cơ sở đặt 
gia công thuốc 
nộp hồ sơ Kê 
khai lại giá 
thuốc sản xuất 
trong nước về 
Sở Y tế. 
Bước 2: Sở Y 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 7867/QĐ-
BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/ được sửa đổi/bổ 
sung/thay thế/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

tiếp nhận hồ sơ, 
kiểm tra hồ sơ 
và thực hiện 
đóng dấu công 
văn đến có ghi 
ngày tháng năm 
tiếp nhận vào hồ 
sơ và trả ngay 01 
bản hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân 
đến nộp trực tiếp 
hoặc chuyển 
ngay theo đường 
bưu điện 01 bản 
hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân 
kèm theo Phiếu 
tiếp nhận hồ sơ 
theo Mẫu số 07 
tại Phụ lục VII 
ban hành kèm 
theo Nghị định 
số 54/2017/NĐ-
CP. 
Bước 3: 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc, kê từ ngày 
tiếp nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
phải báo cáo Bộ 
Y tế các thuốc 
kê khai lại theo 
Mẫu số 08 tại 
Phụ lục VII ban 
hành kèm theo 
Nghị định này. 
- Trong thời hạn 
04 ngày làm 
việc, kê từ ngày 
nhận được báo 
cáo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương, Bộ Y tế 
tổng hợp và 
công bố trên 
Cổng thông tin 
điện tử của đơn 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vị. 
Bước 4: Cơ sở 
kinh doanh dược 
được bán thuốc 
kể từ ngày cơ sở 
sản xuất hoặc cơ 
sở đặt gia công, 
cơ sở nhập khẩu 
thuốc đó nộp hồ 
sơ kê khai, kê 
khai lại giá 
thuốc. 
(Lưu ý: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương giao 
Sở Y tế các tỉnh, 
thành phố tổ 
chức việc tiếp 
nhận, rà soát hồ 
sơ kê khai lại giá 
thuốc sản xuất 
trong nước của 
các cơ sở có trụ 
sở sản xuất 
thuốc tại địa bàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tỉnh, thành phố). 
2. Thời hạn giải 
quyết: điều 
chỉnh theo quy 
định tại Khoản 
73 Điều 5 của 
Nghị định số 
155/2018/NĐ-
CP 

7. Đánh giá đáp ứng 
Thực hành tốt cơ 
sở bán lẻ thuốc 

30 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Phí thẩm 
định, điều 
kiện tiêu 
chuẩn bán lẻ 
thuốc GPP: 
1.000.000 
VNĐ/cơ sở. 

- Luật dược số 
105/2016/QH13 ngày 06 
tháng 4 năm 2016. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 8/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật dược. 
- Thông tư số 02/2018/TT-
BYT ngày 22/01/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 
thuốc. 
- Quyết định số 5229/QĐ-
BYT ngày 08/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ 
tục hành chính mới ban 

Thời hạn giải 
quyết: điều 
chỉnh theo Điều 
6, Điều 8 Thông 
tư số 
02/2018/TT-
BYT. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược 
Phẩm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế 

8. Đánh giá đáp ứng 
Thực hành tốt 
phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm 
thuốc. 

- 30 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Phí thẩm 
định, điều 
kiện tiêu 
chuẩn phân 
phối thuốc 
GDP: 
4.000.000 
VNĐ/cơ sở. 

- Luật dược số 
105/2016/QH13. 
- Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 8/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật dược. 
- Thông tư số 03/2018/TT-
BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
Thực hành tốt phân phối 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 
- Thông tư số 277/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 
- Quyết định số 5229/QĐ-
BYT ngày 08/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược 

Thời hạn giải 
quyết: điều 
chỉnh theo Điều 
6, Điều 8 Thông 
tư 03/2018/TT-
BYT. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phẩm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế 

9. Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung 
quảng cáo mỹ 
phẩm trong 
trường hợp hết 
hiệu lực tại 
Khoản 2 Điêu 21 
Thông tư số 
09/2015/TT-BYT 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được văn 
bản đê nghị theo 
dấu tiếp nhận 
công văn đến 
của cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

Không - Luật quảng cáo ngày 21 
tháng 06 năm 2012; 
- Căn cứ Nghị định số 
181/2013/NĐ-Cp ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Quảng 
cáo. 
- Thông tư số 09/2015/TT-
BYT ngày 25/5/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định vê 
xác nhận nội dung quảng cáo 
đối với sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ Y tế. 
- Quyết định 3904/QĐ-BYT 
ngày 18/9/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định vê xác nhận 
nội dung quảng cáo đối với 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
đặc biệt thuộc lĩnh vực quản 
lý của Bộ Y tế. 

Thời hạn giải 
quyết: điêu 
chỉnh theo 
Khoản 2, Điêu 
21 Thông tư số 
09/2015/TT-
BYT 

10. Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 

Sở Y tế 
thành phố 

Không - Luật quảng cáo ngày 21 Thời hạn giải 
quyết: điêu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quảng cáo mỹ 
phẩm khi có thay 
đổi vê tên, địa chỉ 
của tổ chức, cá 
nhân chịu trách 
nhiệm và không 
thay đổi nội dung 
quảng cáo 

nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo dấu 
tiếp nhận công 
văn đến 

Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 
59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

tháng 06 năm 2012. 
- Căn cứ Nghị định số 
181/2013/NĐ-Cp ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật quảng 
cáo. 
- Thông tư số 09/2015/TT-
BYT ngày 25/5/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định vê 
xác nhận nội dung quảng cáo 
đối với sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ Y tế. 
- Quyết định 3904/QĐ-BYT 
ngày 18/9/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định vê xác nhận 
nội dung quảng cáo đối với 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
đặc biệt thuộc lĩnh vực quản 
lý của Bộ Y tế. 

chỉnh theo 
Khoản 3, Điêu 
20 Thông tư số 
09/2015/TT-
BYT 

11. Cấp số tiếp nhận 
Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ 
phẩm sản xuất 
trong nước 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ và hợp 
lệ. 

Sở Y tế 
thành phố 
Hồ Chí 
Minh 
Địa chỉ: Số 

500.000đ - Nghị định 93/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định vê điêu kiện sản xuất 
mỹ phẩm. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-

1. Thời hạn giải 
quyết: điêu 
chỉnh theo 
Khoản 2 Điêu 7 
Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

59, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Quận 1 

CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 06/2011/TT-
BYT ngày 25/01/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
quản lý mỹ phẩm. 
- Thông tư 277/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực dược, mỹ 
phẩm. 
- Quyết định số 7866/QĐ-
BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành/ 
được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế. 

06/2011/TT-
BYT. 
2. Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: Số 
tiếp nhận Phiếu 
công bố sản 
phẩm mỹ phẩm 
hoặc Văn bản 
không cấp số 
tiếp nhận Phiếu 
công bố sản 
phẩm mỹ phẩm 
cho sản phẩm 
này 
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D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT 
Mã số TTHC công 

khai trên CSDL 
quốc gia về TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi 

bỏ TTHC Ệ 

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm 

1. T -HCM-271236-TT 

Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề 
dược tại Việt Nam cho cá nhân người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

2. T-HCM-271284-TT 

Thủ tục gia hạn Giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc (GCN 
ĐĐKKDT) có thời hạn 05 năm kể từ 
ngày cấp. 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

3. T-HCM-271293-TT 

Thủ tục đề nghị bổ sung phạm vi kinh 
doanh trong Giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc (GCN 
ĐĐKKDT). 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

4. T-HCM-271304-TT Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận 
"Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) 

Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của 
Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 
thuốc. 

5. T -HCM-271317-TT 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đạt 
nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối 
thuốc" (GDP) - Trường hợp đăng ký 
tái kiểm tra 

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của 
Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc. 
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6. T-HCM-271325-TT 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đạt 
nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối 
thuốc" (GDP) - Trường hợp thay 
đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay 
đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo 
quản 

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của 
Bộ Y tế quy định vê Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc. 

7. T-HCM-271332-TT 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đạt 
nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản 
thuốc" (GSP) - Trường hợp đăng ký 
kiểm tra lần đầu 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

8. T -HCM-271340-TT 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đạt 
nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản 
thuốc" (GSP) - Trường hợp đăng ký 
tái kiểm tra 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

9. T -HCM-271346-TT 

Thủ tục Đê nghị thẩm định điêu kiện 
sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp 
Giấy chứng nhận đủ điêu kiện kinh 
doanh thuốc 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

10. T-HCM-271366-TT 
Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ 
điêu kiện kinh doanh thuốc đối với cơ 
sở sản xuất thuốc từ dược liệu 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

11. T-HCM-271386-TT 

Thủ tục Đê nghị bổ sung phạm vi 
kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điêu kiện kinh doanh thuốc đối với 
cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu 
và biện pháp thi hành Luật dược. 
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12. T -HCM-271402-TT Thủ tục Đăng ký hội thảo giới thiệu 
thuốc cho cán bộ y tế 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

13. T-HCM-271403-TT Thủ tục Cấp thẻ Người giới thiệu 
thuốc có trình độ chuyên môn đại học 

Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ 
Y tế Quy định chi tiết một số điêu vê kinh doanh 
dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
dược 

14. T -HCM-271404-TT 
Thủ tục Cấp thẻ Người giới thiệu 
thuốc có trình độ chuyên môn trung 
học 

Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ 
Y tế Quy định chi tiết một số điêu vê kinh doanh 
dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
dược 

15. T -HCM-271410-TT 

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội 
dung quảng cáo mỹ phẩm trong 
trường hợp giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo hết hiệu lực: 

- Mỹ phẩm bị đình chỉ lưu 
hành hoặc bị thu hồi hoặc bị rút số 
tiếp nhận phiếu công bố; 

- Có những thay đổi vê thông 
tin ảnh hưởng đến tính an toàn và 
chất lượng của mỹ phẩm. 

Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của 
Bộ Y tế quy định vê xác nhận nội dung quảng cáo 
đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc 
lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 
16 tháng 7 năm 2015 
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16. T -HCM-271411-TT 

Thủ tục Cấp phép nhập khẩu thuốc 
viện trợ, viện trợ nhân đạo đối với cơ 
sở tiếp nhận viện trợ trực thuộc tỉnh 
và thuốc nhận viện trợ là các thuốc 
Generic. 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

17. T-HCM-271413-TT Thủ tục Cho phép xuất khẩu, nhập 
khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

18. T-HCM-271398-TT 

Thủ tục gia hạn Giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ 
sở bán buôn, bán lẻ dược liệu có thời 
hạn 05 năm kể từ ngày cấp. 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

19. T-HCM-271399-TT 

Thủ tục đề nghị bổ sung phạm vi kinh 
doanh trong Giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ 
sở bán buôn, bán lẻ dược liệu 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật dược. 

20. T-HCM-271235-TT Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề 
dược đối với công dân Việt Nam 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp Chứng chỉ 
hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp 
Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành 
nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) 
theo hình thức xét hồ sơ " 
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21. T-HCM-271258-TT 

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề 
dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết 
hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã 
cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi 
thông tin của cá nhân đăng ký hành 
nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề 
dược 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 
(trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) " 

22. T-HCM-271268-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh thuốc 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp lần đầu và 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) " 

23. T -HCM-271278-TT 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, 
hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý 
chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ 
sở kinh doanh thuốc nhưng không 
thay đổi địa điểm kinh doanh; thay 
đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh 
doanh trong trường hợp trụ sở đăng 
ký kinh doanh không phải là địa điểm 
hoạt động kinh doanh đã được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh thuốc. 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay 
đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh 
dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi 
địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 
sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) " 
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24. T -HCM-271401-TT 

Thủ tục Dự trù thuốc thành phẩm gây 
nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm 
thần, thuốc thành phẩm tiền chất cho 
công ty bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và 
ngoài ngành (trừ các đơn vị trực 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông 
Vận tải), cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào 
tạo chuyên ngành Y- dược. 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cho phép mua 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế" 

25. T -HCM-271412-TT 

Thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất 
tại Việt Nam đối với cơ sở có trụ sở 
sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh, 
thành phố 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Kê khai lại giá 
thuốc sản xuất trong nước " 

26. T-HCM-271299-TT Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận 
"Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Đánh giá đáp ứng 
Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc " 

27. T -HCM-271311 -TT 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đạt 
nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối 
thuốc" (GDP) - Trường hợp đăng ký 
kiểm tra lần đầu 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Đánh giá đáp ứng 
Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc." 

28. T-HCM-271391-TT 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán 
buôn, bán lẻ dược liệu 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp lần đầu và 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) " 
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29. T-HCM-271394-TT 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ 
sở bán buôn, bán lẻ dược liệu do bị 
mất, hỏng, rách nát; thay đổi người 
quản lý chuyên môn về dược; thay 
đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng 
không thay đổi địa điểm kinh doanh; 
thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh 
doanh trong trường hợp trụ sở đăng 
ký kinh doanh không phải là địa điểm 
hoạt động kinh doanh đã được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh thuốc. 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay 
đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh 
dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi 
địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 
sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) " 

30. T-HCM-271400-TT 

Thủ tục Đăng ký thuốc sản xuất 
trong nước (theo Phụ lục V): 

- Thuốc bôi ngoài da thông 
thường: cồn Ethanol, dung dịch ASA, 
cồn iod, cồn BSI, dung dịch/mỡ DEP, 
nước Oxy già, thuốc đỏ, dung dịch 
xanh methylen ; 

- Thuốc bột ra lẻ thông thường: 
Glucose, Thuốc tím ; 

- Thuốc vệ sinh ngoài da (thuốc 
rửa phụ khoa), vệ sinh răng miệng 
(nước súc miệng). 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Đăng ký lần đầu, 
đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng 
ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V -
Thông tư 44/2014/TT-BYT" 
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31. T-HCM-271408-TT 

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội 
dung quảng cáo mỹ phẩm trong 
trường hợp giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo hết hiệu lực sử dụng (Số 
tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ 
phẩm đã hết hiệu lực) 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường 
hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 
09/2015/TT-BYT" 

32. T-HCM-271409-TT 

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội 
dung quảng cáo mỹ phẩm trong 
trường hợp giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay 
đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và 
không thay đổi nội dung quảng cáo 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi 
về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách 
nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo " 

33. T-HCM-271405-TT 
Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất 
tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí 
Minh) 

Bãi bỏ do bị thay thế bởi TTHC "Cấp số tiếp nhận 
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong 
nước " 
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Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 15.10.2019 14:35:10 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4108/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng • o • • • 1 • o 

quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7145/TTr-
STNMT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2019, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: 

- 03 thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai, 01 thủ tục 
mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin địa lý. 

- 01 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
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http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục B.3 được ban hành kèm theo Quyết định số 
857/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
A1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai 
Giải quyết 
tranh chấp đất 
đai thuộc thẩm 
quyền của Chủ 
tịch UBND cấp 
tỉnh 

- Không quá 60 
ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ; 
- Đối với 
những vụ việc 
tranh chấp đất 
đai có nhiều 
tình tiết phức 
tạp, những vụ 
việc tranh chấp 
đất đai ở vùng 
sâu, vùng xa, đi 
lại khó khăn thì 
thời hạn giải 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
(Địa chỉ: 
số 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 
Bến Nghé, 
quận 1, Tp. 
Hồ chí 
Minh) 

Không - Luật số 
45/2013/QH13 ngày 
29 tháng 11 năm 2013 
của Quốc hội ban 
hành Luật đất đai 
- Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP 15 
tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ về hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai 
- Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP 06 
tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ về sửa 

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện 
như sau: 
- Người có đơn yêu cầu giải 
quyết tranh chấp nộp đơn tại 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
đối với các trường hợp tranh 
chấp đất đai thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường 
ban hành thông báo thụ lý 
trong thời hạn 05 ngày kể từ 
ngày nhận được đủ hồ sơ hợp 
lệ nếu xét thấy thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Chủ tịch 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyêt có thể 
kéo dài hơn, 
nhưng không 
quá 70 ngày, 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đổi nghị định hướng 
dẫn Luật đất đai 
- Quyêt định số 
06/2018/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 3 năm 
2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về ban 
hành quy định giải 
quyêt tranh chấp đất 
đai và cưỡng chê thực 
hiện quyêt định giải 
quyêt tranh chấp đất 
đai có hiệu lực thi 
hành trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí 
Minh 
- Quyêt định 
2555/QĐ-BTNMT 
ngày 20/10/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
về việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành; được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 

Ủy ban nhân dân thành phố và 
đủ điều kiện thụ lý giải quyêt. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường 
thẩm tra xác minh, thu thâp 
chứng cứ và lâp báo cáo không 
quá 45 ngày; đối với những vụ 
việc có nhiều tình tiêt phức 
tạp, những vụ việc ở vùng sâu, 
vùng xa, đi lại khó khăn thì 
thời gian có thể kéo dài hơn, 
nhưng không quá 50 ngày, kể 
từ ngày ban hành thông báo 
thụ lý. 
Trường hợp cần tiên hành đo, 
vẽ, trưng cầu giám định, cung 
cấp hồ sơ, tài liệu thì thời gian 
thực hiện các công việc này 
không quá 15 ngày và không 
tính vào thời gian giải quyêt 
của Chủ tịch UBNDTP. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố ký quyêt định giải 
quyêt tranh chấp đất đai trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 
nhân được báo cáo đề xuất của 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường; đối với những vụ 
việc có nhiều tình tiết phức 
tạp, những vụ việc ở vùng sâu, 
vùng xa, đi lại khó khăn thì 
thời hạn có thể kéo dài hơn 
nhưng không quá 15 ngày. 
Đối với những vụ việc tranh 
chấp đất đai có nhiều tình tiết 
phức tạp, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố chỉ đạo 
họp với các ngành thì Chánh 
Văn phòng Ủy ban nhân dân 
thành phố tổ chức cuộc họp 
trong thời hạn 05 ngày, kể từ 
ngày nhận ý kiến chỉ đạo và 
ban hành thông báo kết luận 
cuộc họp. Đối với những vụ 
việc cần chuyển cho cơ quan 
tham mưu xác minh, báo cáo 
bổ sung thì thời hạn do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố quyết định nhưng không 
quá 10 ngày, kể từ ngày yêu 
cầu xác minh bổ sung 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2. Cách thức thực hiện: Người 
có đơn yêu cầu giải quyết 
tranh chấp nộp đơn tại Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 
3. Bổ sung cơ quan thực hiện: 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

II. Lĩnh vực đo đạc bản đồ 
1 Cung cấp thông 

tin, dữ liệu, sản 
phẩm đo đạc và 
bản đồ 

Ngay trong 
ngày làm việc 
hoặc theo thời 
gian thống nhất 
với bên yêu 
cầu cung cấp 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
(Địa chỉ: 
số 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 
Bến Nghé, 
quận 1, Tp. 
Hồ Chí 
Minh) 

Theo phụ 
lục đính 
kèm 

- Luật Đo đạc và bản 
đồ ngày 14/6/2018. 
- Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 
23/3/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
đo đạc và bản đồ 
- Quyết định số 
1552/QĐ-BTNMT 
ngày 21/6/2019 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về công bố bổ 
sung thủ tục hành 
chính được thay thế 
trong lĩnh vực đo đạc, 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bản đồ và thông tin 
địa lý thuộc phạm vị 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ TNMT 
- Thông tư 
33/2019/TT-BTC 
ngày 10/6/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư ' số 34/2017/TT-
BTC ngày 21 tháng 4 
năm 2017 quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định 
cấp giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ 
và Thông tư 
số 196/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
khai thác, sử dụng 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông tin dữ liệu đo 
đạc và bản đồ 

A2. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện 

TT 
Tên thủ tục Thời hạn giải Địa điểm Phí, lệ Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 
TT 

hành chính quyết thực hiện phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai 
1 Giải quyêt tranh 

chấp đất đai 
thuộc thẩm 
quyền của Chủ 
tịch UBND cấp 
huyện 

- Không quá 
45 ngày, kể từ 
ngày nhân 
được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Đối với 
những vụ việc 
tranh chấp đất 
đai có nhiều 
tình tiêt phức 
tạp; những vụ 
việc tranh chấp 
đất đai ở vùng 
sâu, vùng xa, 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không Luât số 45/2013/QH13 
ngày 29 tháng 11 năm 
2013 của Quốc hội ban 
hành Luât đất đai 
- Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP 15 
tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ về hướng 
dẫn thi hành Luât Đất 
đai 
- Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP 06 
tháng 01 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đổi 

Điều chỉnh trình tự thực 
hiện như sau: 
- Người có đơn yêu cầu 
giải quyêt tranh chấp 
nộp đơn tại Ủy ban 
nhân dân cấp huyện đối 
với các trường hợp 
tranh chấp đất đai thuộc 
thẩm quyền giải quyêt 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 
- Phòng Tài nguyên và 
Môi trường tham mưu 
cho Chủ tịch Ủy ban 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

đi lại khó khăn 
thì thời hạn 
giải quyết có 
thể kéo dài 
hơn, nhưng 
không quá 55 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

nghị định hướng dẫn 
Luật đất đai 
- Quyết định số 
06/2018/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 3 năm 
2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về ban 
hành quy định giải 
quyết tranh chấp đất đai 
và cưỡng chế thực hiện 
quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai có 
hiệu lực thi hành trên 
địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 
- Quyết định 2555/QĐ-
BTNMT ngày 
20/10/2017 của Bọ 
trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đất đai 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước 

nhân dân cấp huyện ban 
hành thông báo thụ lý 
trong thời hạn 05 ngày kể 
từ ngày nhận được đủ hồ 
sơ hợp lệ nếu xét thấy 
thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 
và đủ điều kiện thụ lý 
giải quyết. 
- Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thẩm tra xác 
minh, thu thập chứng cứ 
và lập báo cáo không quá 
30 ngày; đối với những 
vụ việc có nhiều tình tiết 
phức tạp, những vụ việc 
ở vùng sâu, vùng xa, đi 
lại khó khăn thì thời gian 
có thể kéo dài hơn, 
nhưng không quá 35 
ngày, kể từ ngày ban 
hành thông báo thụ lý. 
Trường hợp cần phải tiến 
hành đo, vẽ, trưng cầu 
giám định, cung cấp hồ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 

sơ, tài liệu thì thời gian 
thực hiện các công việc 
này không quá 15 ngày 
và không tính vào thời 
gian giải quyết của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện ký quyết 
định giải quyết tranh 
chấp đất đai trong thời 
hạn 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được báo cáo đề 
xuất của Trưởng Phòng 
Tài nguyên và Môi 
trường; đối với những vụ 
việc có nhiều tình tiết 
phức tạp, những vụ việc 
ở vùng sâu, vùng xa, đi 
lại khó khăn thì thời hạn 
có thể kéo dài hơn nhưng 
không quá 15 ngày. 
Đối với những vụ việc 
tranh chấp đất đai có 
nhiều tình tiết phức tạp, 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

dân cấp huyện chỉ đạo 
họp với các ngành thì 
Chánh Văn phòng Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 
tổ chức cuộc họp trong 
thời hạn 05 ngày, kể từ 
ngày nhận ý kiến chỉ đạo 
và ban hành thông báo 
kết luận cuộc họp. Đối 
với những vụ việc cần 
chuyển cho cơ quan tham 
mưu xác minh, báo cáo 
bổ sung thì thời hạn do 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện quyết định 
nhưng không quá 10 
ngày, kể từ ngày yêu cầu 
xác minh bổ sung. 
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A3. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã 
00 
00 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai 

1 Hòa giải tranh 
chấp đất đai 

Trong thời hạn 
45 ngày kể từ 
ngày nhận 
được đơn yêu 
cầu giải quyết 
tranh chấp đất 
đai. 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

Không Luật số 45/2013/QH13 
ngày 29 tháng 11 năm 
2013 của Quốc hội ban 
hành Luật đất đai 
- Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP 15 
tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ về hướng dẫn 
thi hành Luật Đất đai 
- Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP 06 
tháng 01 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đổi 
nghị định hướng dẫn 
Luật đất đai 
- Quyết định số 
06/2018/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 3 năm 
2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về ban 
hành quy định giải quyết 
tranh chấp đất đai và 

Điều chỉnh trình tư thưc 
hiên như sau: 
- Người có đơn yêu cầu 
giải quyết tranh chấp 
nộp đơn tại Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã chỉ đạo công 
chức địa chính thu thập 
chứng cứ, thẩm tra xác 
minh không quá 25 
ngày, kể từ ngày nhận 
đơn yêu cầu giải quyết 
tranh chấp đất đai. 
- Công chức địa chính 
lập hồ sơ và báo cáo viêc 
tranh chấp không quá 10 
ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm tra xác 
minh, thu thập chứng cứ 
về nguồn gốc và quá 
trình sử dụng đất. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

cưỡng chê thực hiện 
quyết định giải quyêt 
tranh chấp đất đai có 
hiệu lực thi hành trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 
- Quyết định 2555/QĐ-
BTNMT ngày 
20/10/2017 của Bọ 
trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đất đai thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

- Chủ tịch Uy ban nhân 
dân cấp xã tổ chức hòa 
giải không quá 10 ngày, 
kể từ ngày công chức địa 
chính hoàn chỉnh hồ sơ 
trình Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp xã. 
Trường hợp hòa giải 
thành mà không có thay 
đổi về hiện trạng sử 
dụng đất, chủ sử dụng 
đất thì Uy ban nhân dân 
cấp xã giao biên bản hòa 
giải thành cho các bên 
tranh chấp và lưu hồ sơ 
tại Uy ban nhân dân cấp 
xã. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường o 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
1 T-HCM-272541-

TT 
Đăng ký đề án bảo vệ môi 
trường đơn giản 

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 
quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 
môi trường. 
- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 
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PHỤ LỤC 
BIỂU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 7 • • • 

(kèm theo Thông tư sô 33/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Số tt Loại thông tin, dữ liệu Đơn vị tính Mức thu (đồng) Ghi chú 

I Bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy 

1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn tờ 120.000 

2 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 tờ 130.000 

3 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 tờ 140.000 

4 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000 và nhỏ hơn tờ 170.000 

II Bản đồ số dạng Vector 

1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 mảnh 400.000 Nếu chọn lọc nội 
dung theo lớp dữ 

liệu thành phần thì 
mức thu phí như 

sau: 
a) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa hình; dân 
cư; giao thông; thuỷ 

văn: thu bằng 1/6 
mức thu theo mảnh 

2 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 mảnh 440.000 

Nếu chọn lọc nội 
dung theo lớp dữ 

liệu thành phần thì 
mức thu phí như 

sau: 
a) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa hình; dân 
cư; giao thông; thuỷ 

văn: thu bằng 1/6 
mức thu theo mảnh 

3 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 mảnh 670.000 

Nếu chọn lọc nội 
dung theo lớp dữ 

liệu thành phần thì 
mức thu phí như 

sau: 
a) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa hình; dân 
cư; giao thông; thuỷ 

văn: thu bằng 1/6 
mức thu theo mảnh 

4 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 mảnh 760.000 

Nếu chọn lọc nội 
dung theo lớp dữ 

liệu thành phần thì 
mức thu phí như 

sau: 
a) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa hình; dân 
cư; giao thông; thuỷ 

văn: thu bằng 1/6 
mức thu theo mảnh 

5 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 mảnh 950.000 

Nếu chọn lọc nội 
dung theo lớp dữ 

liệu thành phần thì 
mức thu phí như 

sau: 
a) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa hình; dân 
cư; giao thông; thuỷ 

văn: thu bằng 1/6 
mức thu theo mảnh 

6 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 100.000 mảnh 2.000.000 

Nếu chọn lọc nội 
dung theo lớp dữ 

liệu thành phần thì 
mức thu phí như 

sau: 
a) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa hình; dân 
cư; giao thông; thuỷ 

văn: thu bằng 1/6 
mức thu theo mảnh 7 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 mảnh 3.500.000 

Nếu chọn lọc nội 
dung theo lớp dữ 

liệu thành phần thì 
mức thu phí như 

sau: 
a) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa hình; dân 
cư; giao thông; thuỷ 

văn: thu bằng 1/6 
mức thu theo mảnh 
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Số tt Loại thông tin, dữ liệu Đơn vị tính Mức thu (đồng) Ghi chú 

8 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lê 1:500.000 mảnh 5.000.000 nhân với hệ số 1,2; 
b) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa giới hành 
chính, biên giới 

quốc gia; thực vật: 
thu bằng 1/6 mức 

thu theo mảnh 

9 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lê 1:1.000.000 mảnh 8.000.000 

nhân với hệ số 1,2; 
b) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa giới hành 
chính, biên giới 

quốc gia; thực vật: 
thu bằng 1/6 mức 

thu theo mảnh 

10 Bản đồ hành chính Việt Nam bộ 4.000.000 

nhân với hệ số 1,2; 
b) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa giới hành 
chính, biên giới 

quốc gia; thực vật: 
thu bằng 1/6 mức 

thu theo mảnh 
11 Bản đồ hành chính tỉnh bộ 2.000.000 

nhân với hệ số 1,2; 
b) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa giới hành 
chính, biên giới 

quốc gia; thực vật: 
thu bằng 1/6 mức 

thu theo mảnh 12 Bản đồ hành chính cấp huyện bộ 1.000.000 

nhân với hệ số 1,2; 
b) Nhóm lớp dữ 

liệu: địa giới hành 
chính, biên giới 

quốc gia; thực vật: 
thu bằng 1/6 mức 

thu theo mảnh 

III Bản đồ số dạng Raster Mức thu bằng 50% bản đồ số dạng vector cùng tỷ lệ 

IV Dữ liệu ảnh hàng không 

1 Dữ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số file 250.000 

2 Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim độ phân giải 
16 ^m file 250.000 

3 Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim độ phân giải 
20 ^m file 200.000 

4 Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim độ phân giải 
22 ^m file 150.000 

5 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:2.000 mảnh 60.000 

6 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:5.000 mảnh 60.000 

7 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:10.000 mảnh 70.000 

8 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:25.000 mảnh 70.000 

9 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:50.000 mảnh 70.000 

to 
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Số tt Loại thông tin, dữ liệu Đơn vị tính Mức thu (đồng) Ghi chú 

V Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia 

1 Cấp 0 điểm 340.000 

2 Hạng I điểm 250.000 

3 Hạng II điểm 220.000 

4 Hạng III điểm 200.000 
Áp dụng cho cả các 
điểm địa chính cơ 

sở 

VI Số liệu của mạng lưới độ cao quốc gia 

1 Hạng I điểm 160.000 

2 Hạng II điểm 150.000 

3 Hạng III điểm 120.000 

VII Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc gia 

1 Điểm cơ sở điểm 200.000 

2 Hạng I điểm 160.000 

3 Hạng II điểm 140.000 

VIII Ghi chú điểm toạ độ quốc gia, độ cao quốc gia, 
trọng lực quốc gia tờ 20.000 

IX Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia 

1 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 mảnh 400.000 1. Nếu chọn lọc nội 
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Số tt Loại thông tin, dữ liệu Đơn vị tính Mức thu (đồng) Ghi chú 

2 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:5.000 mảnh 500.000 dung theo dữ liệu 
thành phần thì mức 

thu phí như sau: 3 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 mảnh 850.000 

dung theo dữ liệu 
thành phần thì mức 

thu phí như sau: 

4 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000; 
1:50.000; 1:100.000 mảnh 1.500.000 

a) Các dữ liệu: địa 
hình; dân cư; giao 

thông; thuỷ văn: thu 
bằng 1/6 mức thu 

theo mảnh nhân với 
hệ số 1,2; 

b) Các dữ liệu: địa 
giới hành chính, 

biên giới quốc gia; 
lớp phủ bề mặt: thu 
bằng 1/6 mức thu 

theo mảnh. 
2. Nêu bản đồ số 

được kết xuất từ cơ 
sở dữ liệu và đã thu 
phí sử dụng cơ sở 
dữ liệu thì không 

thu phí sử dụng bản 
đồ. 

5 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000; 
1:500.000; 1:1.000.000 mảnh 8.000.000 

a) Các dữ liệu: địa 
hình; dân cư; giao 

thông; thuỷ văn: thu 
bằng 1/6 mức thu 

theo mảnh nhân với 
hệ số 1,2; 

b) Các dữ liệu: địa 
giới hành chính, 

biên giới quốc gia; 
lớp phủ bề mặt: thu 
bằng 1/6 mức thu 

theo mảnh. 
2. Nêu bản đồ số 

được kết xuất từ cơ 
sở dữ liệu và đã thu 
phí sử dụng cơ sở 
dữ liệu thì không 

thu phí sử dụng bản 
đồ. 

6 
Mô hình số độ cao độ chính xác cao xây dựng bằng 

công nghệ quét lidar đóng gói theo mảnh tỉ lệ 1/2.000 
hoặc tỷ lệ1/5.000 

mảnh 200.000 

so 
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Số tt Loại thông tin, dữ liệu Đơn vị tính Mức thu (đồng) Ghi chú 

7 
Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với 

khoảng cao đều 0.5 mét đến 5 mét đóng gói theo 
mảnh tỷ lệ1/2.000 hoặc tỷ lệ1/5.000 

mảnh 80.000 

8 
Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với 
khoảng cao đều 5 mét đến 10 mét đóng gói theo 

mảnh tỷ lệ1/10.000 
mảnh 170.000 

9 

Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với 
khoảng cao đều 5 mét đến 10 mét: 

- Đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:50.000 
- Đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:25.000 

mảnh 
mảnh 

2.550.000 
640.000 

10 
Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với 
khoảng cao đều 20 mét đóng gói theo mảnh tỷ 

lệ1/50.000 
mảnh 300.000 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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